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THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Tháng 10 năm 2023 

STT ẢNH BÌA THÔNG TIN TÀI LIỆU 

01  

 

Academic writing skills 1 : Student's book / 

Peter Chin ... [et al.]. _ Singapore : Cambridge 

University Press, 2012. _ 122 p ;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 808.066 - 5 bản 

02  

 

Academic writing skills 1 : Teacher's manual / 

Peter Chin ... [et al.]. _ Singapore : Cambridge 

University Press, 2012. _ 64 p ;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 808.066 - 5 bản 

03  

 

Academic writing skills 2 : Student's book / 

Peter Chin ... [et al.]. _ Singapore : Cambridge 

University Press, 2012. _ 131 p ;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 808.066 - 5 bản 
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04  

 

Academic writing skills 2 : Teacher's manual / 

Peter Chin ... [et al.]. _ Singapore : Cambridge 

University Press, 2012. _ 71 p ;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 808.066 - 5 bản 

05  

 

Business advantage : theory, practice, skills, 

Studen's book upper-intermediate / Michael 

Handford, Martin Lisboa, Almut Koester, Angela 

Pill. _ Cambridge : Cambridge University press, 

2011. _ 192 p ;28 cm ;1 DVD 

Ký hiệu xếp giá : 428.2 - 5 bản 

06  

 

Business grammar & practice, Intermediate / 

Nick Brieger, Simon Sweeney. _ TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014. _ 189 tr 

;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.2402465 - 5 bản 

07  

 

Cambridge english for marketing / Nick 

Robinson, series editor Jeremy Day. _ . _ 

Cambridge, U.K : Cambridge University Press, 

2010. _ 120 p ;25 cm  

Ký hiệu xếp giá : 428.240 2465 - 5 bản 
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08  

 

Discrete mathematics and its application / 

Rosen,Kenneth H. _ 8th editon. _ New York : Mc 

Graw Hill, 2018. _ 942 p ;27cm  

Ký hiệu xếp giá : 511.1 - 2 bản 

09  

 

Fundamentals of information systems security 

/ David Kim, Michael G. Solomon. _ 4th edition. 

_ Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett 

Learning, 2021. _ 550 tr ;21 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.403 8011 - 1 bản 

10  

 

Giáo trình thực hành kiểm thử phần mềm / 

Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển. _ TP. Hồ 

Chí Minh : Thanh niên, 2020. _ 344 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.14 - 15 bản 

11  

 

Introducing morphology / Lieber, Rochelle. _ 

3th edition. _ New York : Cambridge University 

Press, 2022. _ 277 p ;24cm 

Ký hiệu xếp giá : 415 - 5 bản 
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12  

 

Market leader, Advanced / Iwonna Dubicka, 

Margaret O'Keeffe. _ Harlow : Pearson Longman, 

2016. _ 184 p ;30 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.34 - 2 bản 

13  

 

Market Leader : Business English, Logistics 

management / Pilbeam, Adrian, Nina O'Driscoll. 

_ Harlow : Pearson, 2010. _ 96 p ;30 cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.240 2465 - 1 bản 

14  

 

Programming C# 10 : build cloud, web, and 

desktop applications / Ian Griffiths. _ First 

edition. _ Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc, 

2022. _ 812 tr ;illustrations ;24 cm 
 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.13 - 1 bản 

15  

 

Professional english in use, Management / 

Arthur Mckeown, Ros Wright. _ New York : 

Cambridge University Press, 2011. _ 120 p ;26 

cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.240246588 - 5 bản 
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16  

 

Skillful 2: Listening & Speaking Student's 

book / David Bohlke, Robyn Brinks, Lockwood, 

Dorothy E. Zemach. _ Second edition. _ London : 

Macmillan Education, 2018. _ 190 p ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 

17  

 

Skillful 2: Reading & Writing Student's book / 

Louis Rogers, Series consultant: Dorothy E. 

Zemach. _ Second edition. _ London : Macmillan 

Education, 2018. _ 190 p ;illustrations ;25 cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 

18  

 

Skillful 3: Listening & Speaking Student's 

book / Ellen Kislinger, Lida Baker, Dorothy E. 

Zemach. _ Second edition. _ London : Macmillan 

Education, 2018. _ 190 p ;illustrations ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 

19  

 

Skillful 3: Reading & Writing Student's book / 

Louis Rogers, Dorothy E. Zemach. _ Second 

edition. _ London : Macmillan Education, 2018. _ 

190 p ;illustrations ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 
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20  

 

Skillful 4: Listening & Speaking Student's 

book / Emma Pathare, Gary Pathare, Dorothy E. 

Zemach. _ Second edition. _ London : Macmillan 

Education, 2018. _ 190 p ;illustrations ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 

21  

 

Skillful 4: Reading & Writing Student's book / 

Lindsay Warwick, Louis Rogers, Dorothy E. 

Zemach. _ Second edition. _ London : Macmillan 

Education, 2018. _ 190 p ;illustrations ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 5 bản 

22  

 

Writing fundamentals : The basic of writing 

.Level 1 / Dorothy Zemach. _ London : 

Macmillan Education, 2020. _ v, 99 p 

;illustrations ;28 cm 

Ký hiệu xếp giá : 808.042 - 5 bản 

 


